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Tự do Phật giáo không có một quy luật. Phật giáo dựa trên bổn phận và trách
nhiệm mình đã tạo ra với hành động và ý nghĩ.

Tự do của một nhà nước phải đi kèm điều luật. Tự do
trong khuôn khổ mà nhà nước cho phép. Còn tự do
Phật giáo không có một quy luật. Phật giáo dựa trên
bổn phận và trách nhiệm mình đã tạo ra với hành động
và ý nghĩ.

Thích Đồng Niệm Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 5/2024

Mở đề: Nói đến tự do - dân chủ là nói đến một lĩnh vực rộng lớn, gắn liền với
hoạt động của xã hội, có giai cấp và có lợi ích của mỗi giai cấp và mỗi con người
cụ thể trong xã hội. Cho nên, việc nghiên cứu về tự do - dân chủ vừa là một nhu
cầu vừa là một trách nhiệm. Tất cả các tôn giáo cũng như các ngành khoa học
xã hội, trực tiếp hoặc gián tiếp đều có phần nghiên cứu về lĩnh vực tự do - dân
chủ của đời sống xã hội.

Có nhận định cho rằng, Phật giáo là một tôn giáo tách rời với đời sống xã hội, có
thật như vậy không? Chúng ta cùng trao đổi những quan điểm của Phật giáo về
“tự do – dân chủ”.

Từ khóa: Tự do – dân chủ, Phật giáo, tôn giáo, quan điểm...

1. Quan điểm tính dân chủ trong Phật giáo

Nói đến đạo Phật có nhiều người hỏi rằng đạo Phật là một tôn giáo hay triết
học? Trải qua thời gian nghiên cứu và thực nghiệm giới học thuật đã đưa ra kết
luận: Đạo Phật không phải là Tôn giáo cũng không phải là Triết học. Bởi vì đạo
Phật không có chủ trương có một chủ thể toàn quyền năng sáng lập vũ trụ,
không nương tựa thần quyền và cũng không phải là phiếm luận hão huyền,
không phải là những lý thuyết bàn suông.
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Nhưng vì sinh hoạt con người luôn phải đặt để vào hai phạm trù trên. Nếu là
Tôn giáo thì đạo Phật là một Tôn giáo cá nhân, nếu là triết học thì đạo Phật là
một Triết học thực tiễn.

Sở dĩ nói Tôn giáo cá nhân, bởi vì đạo Phật không có giáo quyền, không có Giáo
hội tập trung bắt buộc giáo đồ phải tuân phục theo những giáo lệnh do các giáo
sĩ đặt ra, cho đó là lời của thánh, thần...Ngược lại tín đồ Phật giáo hoàn toàn tự
do khi phát nguyện tuân giữ Giới luật vốn không phải là luật lệ nghiêm cấm bắt
buộc, mà đó là những phương tiện để nâng cao đời sống tinh thần của người trì
giới đã thọ.

[caption id="attachment_32077" align="aligncenter" width="800"]

Chùa Một Cột (Hà Nội) - Ảnh: Minh Khang[/caption]

Nói là Triết học thực tiễn vì đạo Phật không phải thiết lập nên những nguyên lý
để bàn cãi hay quảng bá bằng danh từ, ngôn thuyết mà chính là để áp dụng
những nguyên lý đó vào cuộc sống tu tập của mỗi cá nhân với mục đích đạt đến
giác ngộ.
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Cho nên, đức Phật thường dạy học trò của mình rằng:

“Không nên chấp nhận lời dạy của ta do lòng kính trọng, mà trước hết
phải kiểm nghiệm lời dạy đó, như dùng lửa thử vàng vậy”.

Ngài còn dạy: “Một điều là đúng hay sai không phải do quyền uy và thần khải”.
Ngài ví những tín đồ Bà La Môn giáo tụng thuộc lòng kinh Veda như một đoàn
người mù dẫn dắt nhau đi, người đi đầu không thấy gì hết, người đi giữa cũng
không thấy gì hết và đi sau cùng cũng không thấy gì hết. Với Ngài chấp nhận
chân lý và giác ngộ chân lý là hai việc khác nhau. Giác ngộ chân lý như người
nếm mật, còn chấp nhận chân lý mà không hiểu thì cũng giống như người dùng
thìa hứng mật, múc mật mà không nếm”.(1)

Cũng vậy, chấp nhận chân lý do quyền uy của người khác, dù người đó là bậc
Đạo Sư cũng không thể nào có được sự giác ngộ tâm linh, giải thoát tối hậu.
Tuân thủ truyền thống hay quyền uy, tự nó không có giá trị.

Có thể nói đạo Phật là đạo không có hệ thống tín điều, không lấy tín điều làm
căn bản như hầu hết các tôn giáo khác. Đức tin của đạo Phật luôn đi đôi với cái
“Thấy” bởi Phật giáo không bắt buộc hay dụ dỗ mọi người đến với đạo, mà chủ
trương của đạo Phật là đến để mà “Thấy” chứ không phải đến để mà “Tin”. Vì
vậy, chính kiến luôn đứng đầu trong các đức tính. Lời dạy của Thế Tôn cho dân
Kàlama được các nhà học giả phương Tây coi là bản tuyên ngôn về tự do dân
chủ của nhân loại.

“Này các Tỳ kheo đừng để dẫn dắt bởi những cáo buộc, hay bởi truyền thống,
hay bởi tin đồn. Đừng để dẫn dắt bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi lý luận
suông, hay bị suy lý, hay bởi xét đoán bờ ngoài…hay bởi ý nghĩ đây là bậc Đạo
Sư của chúng ta. Nhưng này các Kàmala, khi nào các ông biết chắc rằng những
điều ấy là thiện, là tốt, hãy chấp nhận và theo chúng”.(2)

Phật giáo không có vị trí dành riêng cho thượng đế hay đấng sáng tạo tối
thượng. Hệ thống giáo lý đạo Phật dựa trên quan niệm về một nền vũ trụ, trong
đó mỗi cá nhân đều tiềm tàng năng lực phát huy đạo đức và trí tuệ đến chỗ
hoàn thiện bằng chính nỗ lực của mình.

Tuy nhiên, Phật giáo không phải là một tôn giáo nhất thể, ngược lại Phật giáo
rất đa dạng và ngay trong một dòng truyền thừa đã có thể có những cách lý
giải và hành trì khác nhau của các chi phái. Có người tu theo Tịnh Độ Tông, có
người theo Thiền Tông vv...tùy theo căn tính của mọi người mà chọn lấy pháp
môn thích hợp. Như vậy, Phật giáo không bắt buộc, mang tín dân chủ trong tín
ngưỡng.
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[caption id="attachment_32078" align="aligncenter" width="800"]

Khung cảnh Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2017 tại Borobudur, Indonesia. Ảnh
Minh Minh[/caption]

2. Quan điểm về quyền tự do

Theo Phật giáo tự do là sự vắng mặt của những hạn chế hoặc giới hạn. Con
người tự do để nói hoặc hành động tuỳ theo điều kiện, hoặc tư tưởng với những
giới hạn và hạn chế của luật. Tự do trong ý nghĩa là sẵn lòng cho người khác
một cơ hội nhưng không cho người khác tự do với sự ích kỷ. Trong Kinh Trung
Bộ giải thích rằng: “Tự do của con người bị giới hạn trong điều kiện khi tâm con
người dính chặt đến cảm xúc lạc thọ và không lạc thọ”.

Đạo Phật ủng hộ tư tưởng thiết yếu rằng mỗi con người được sinh ra với trách
nhiệm và tự do hoàn hảo. Con người không phải là sản phẩm của đấng sáng
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tạo, do vậy họ có quyền lựa chọn cho mình một niềm tin tôn giáo mà không
phải qua sự áp đặt nào. Đức Phật không nói rằng Phật giáo là tôn giáo chân thật
duy nhất và những tôn giáo khác đều sai.

Ngài cũng không tuyên bố rằng Ngài chính là Đạo Sư chân chính, thật sự duy
nhất và nếu một ai đó đến với Ngài, sùng bái và cầu nguyện Ngài thì sẽ được
cứu rỗi tội lỗi của người đó sẽ dứt trừ.

Ngài cũng không bao giờ đề nghị chúng ta nên xem thường những bậc Đạo Sư
của các tôn giáo khác. Mà dạy chúng ta rằng nên “tôn trọng những ai xứng
đáng được tôn trọng”. Và có quyền tự do điều khiển vận mệnh của chính mình.
Là người đầu tiên trong lĩnh vực tự do tư tưởng.

Phật đã tìm ra con đường của tự do và chấm dứt mọi đau khổ xuyên qua sự
phát triển của trí tuệ. Lời khuyên của Ngài không chỉ phụ thuộc trên những học
thuyết sự tôn thờ và những bậc thầy có uy tín, mà còn chủ trương mạnh mẽ học
thuyết tự lực, thanh tịnh, khiêm cung chứng ngộ, an lạc và lòng từ.

Ngài đã đạt được sự chứng ngộ đó là do những nổ lực của chính bản thân Ngài,
nhận thức nghị lực và thanh tịnh của trí tuệ tối cao mà không có bất cứ một vị
thầy hoặc thiên thần nào dạy Ngài làm như thế. Giá trị ấy được tìm thấy trong
bài kinh Sapasadaniya của Trường Bộ kinh. Khi Thế Tôn ca tụng nổ lực cá nhân,
cố gắng của con người, sức mạnh của con người, nghị lực của con người, dũng
cảm và trách nhiệm của con người.(3)

Phật giáo không chấp nhận học thuyết định mệnh mà Makkali Gosàli tin rằng
“Kinh nghiệm lạc khổcủachúng sinh không có quyền chủ động, con người thì
trống rỗng của tự do ý chí, nỗ lực, mong muốn năng lượng phẩm giá, quyền tự
quyết hoặc tự nỗ lực cho chính mình”. Từ chối tất cả các học thuyết áp đặt lên
con người, Phật giáo tán thành học thuyết nhân quả không định mệnh cùng với
học thuyết tự do ý chí.

Tự do ý chí theo Phật giáo là tự điều phục bản thân, chế ngự những cấu uế của
tâm, giúp cho con người ra khỏi những phiền muộn, những trói buộc và vướng
mắc của dục vọng, sân hận và ác ý. Nói cách khác Phật giáo đề cao tinh thần
trách nhiệm cá nhân và cộng đồng. Cho nên trong Kinh Pháp Cú có nói: “con
người quả thật bậc thầy của chính mình”.

Như vậy, tự do là cái nhìn sáng suốt mà con người và tất cả chúng sinh khát
khao hạnh phúc. Phật giáo chủ trương lòng tự tin, tự kiềm chế, tự lực và tự
thanh tịnh đến mỗi cá nhân trong xã hội. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn.
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Trước lúc diệt độ Thế Tôn đã gửi lời khuyên nhẹ nhàng đến chúng đệ tử của
Ngài: “hãy là ngọn đèn của chính các con. Hãy là nơi an trú cho chính các con.
Đừng đam mê đến chỗ an trú bên ngoài. Cần giữ chân lý như ngọn đèn. Cần giữ
sự an trú đến chân lý. Đừng tìm kiếm chỗ an trú bất cứ bên ngoài nào của các
con”.(4)

Đó là con đường tối hậu mà mọi người sẽ đạt đến tự do trừ tất cả khổ đau.

[caption id="attachment_32079" align="aligncenter" width="799"]

Đại lễ Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam - Ảnh Minh Minh[/caption]

Hiện nay trên thế giới có nhiều quốc gia luôn xung đột lẫn nhau vì tôn giáo. Họ
luôn tìm mọi cách bắt buộc những người dân phải tin tôn giáo riêng mình. Nếu
không theo họ thì bị khủng bố. Họ còn khuyến khích mọi người chỉ có tôn giáo
của họ mới là tối thượng, sau khi mạng chung sẽ được lên thiên đường. Nhưng
theo Phật giáo dù một người theo tôn giáo khác, hay không có tôn giáo nhưng
trong hiện tại họ làm những việc thiện sau khi lâm chung cũng vẫn sinh về thế
giới an lành mà tôn giáo khác gọi là thiên đường.

Như vậy, qua những sự nhận định trên ta thấy rằng: Phật giáo nhìn nhận giá trị
của con người, không phải do sinh ra hay nguồn gốc xuất thân mà quyết định.
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Sự cao thượng hay thấp kém đều phụ thuộc vào hành động và nhân cách của
con người và đức Phật cũng khẳng định rằng: Tất cả chúng sinh đều có Phật
tính mà có khả năng thành Phật.

3. Tự do tôn giáo

Đức Phật là một nhà cách mạng tài ba trong nền lịch sử văn minh nhân loại.
Ngài đã trao quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đến cho mọi người mà ngày nay
các nước trên thế giới đã thực hiện quyền tự do tôn giáo ấy.

Chính đức Phật đã đề ra cách đây hơn 25 thế kỷ khi Ngài còn tại thế, một hôm
có một nhóm người không biết chọn lựa tôn giáo nào để theo tu tập . Bởi vì, lúc
này ở Ấn Độ có hơn 92 tôn giáo. Do đó, họ đã đến thưa với đức Phật, xin đức
Phật chỉ dạy những băn khoăn trong lòng không thể giải quyết được. Họ nói: họ
không biết để chọn cho mình một tôn giáo cho phù hợp.

Lúc bấy giờ đức Phật không cho rằng Phật giáo là tôn giáo thích hợp đối với họ,
còn những tôn giáo khác là không phù hợp. Đức Phật đã khuyên mọi người nên
suy nghĩ một cách tự do không lệ thuộc vào trào lưu, quyền lợi, uy quyền của vị
lãnh đạo của tôn giáo đó.

Từ đây chúng ta thấy đức Phật không bao giờ Ngài tự xưng là bậc đạo sư tối
thượng, cũng không chê bai xem thường những vị đạo sư khác. Ngài truyền đạo
cũng không khuyên mọi người vào đạo chắc chắn sẽ được giải thoát... Ngài chỉ
dạy chúng ta nên “tôn trọng những ai xứng đáng được tôn trọng”.

Điều này được đức Phật công bố sau khi Ngài chứng đạo, Ngài đã bảo các đệ tử:
“Này các Tỳ kheo, bây giờ chư vị và ta tự do, giải thoát khỏi những trói buộc của
chư thiên và loài người”.

Thông thường các nhà tôn giáo luôn tìm cách trói buộc tín đồ của mình với
những điều lệ, hay dụ những cảnh giới thiên đàng mà mọi người tin sẽ hướng
đến thọ hưởng thú vui tuyệt đỉnh, trần gian không bao giờ có được. Đức Phật đã
bác bỏ những tư tưởng quan điểm đó. Ngài nói chính Ngài và các vị đệ tử tự do
giải thoát khỏi sự trói buộc chư thiên và loài người. Chúng ta biết hiện nay trên
thế giới có rất nhiều tín đồ sùng bái tôn giáo mà họ lựa chọn. Nhưng sự sùng bái
đó không có một lý trí phán đoán, nhận xét.

Vì vậy thường dẫn đến sự tiêu cực, cũng có lắm khi có những nhà chức trách tôn
giáo cấm các tín đồ của mình, không được xem kinh sách của tôn giáo khác,
hoặc nghe pháp sẽ bị đọa vào địa ngục. Chính điều này tạo ra sự sợ hãi khiến
cho con người bị màng vô minh che lấp tâm tính làm mê mờ tự tâm.
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Nhưng trái lại Phật giáo không bao giờ cấm các tin đồ học hỏi các giáo lý khác
với tinh thần tuệ giác và có lý trí. Vì thế đức Phật dạy: “hãy chấp nhận chân lý
bất cứ khi nào chân lý ấy có giá trị. Hãy ủng hộ tất cả mọi người không phân
biệt tôn giáo của họ”.(5)

Thật đúng như vậy, bất cứ một cuộc sống nào, đều phải có điều kiện thống
nhất, hoà hợp, bình đẳng mới tạo nên một sức mạnh, mới đưa đến thành công
trong cuộc đời. Thực tế trong cuộc sống hằng ngày không có điều gì tai hại
bằng sự bất công thiếu bình đẳng, dân chủ. Chính điều này gây nên sự hận thù.

4. Tinh thần dân chủ

Nói đến chính trị là một lĩnh vực bao trùm toàn bộ đời sống xã hội. Không có
một lĩnh vực nào của đời sống xã hội không có mối quan hệ trực tiếp hay gián
triếp với chính trị. Chính trị là nhu cầu cần thiết của con người hiện đại. Bởi vì,
chính trị là một nguyên tắc để quản lý xã hội. Công tác này không phải riêng
một cá nhân nào, mà mọi người đều có quyền tham gia, vì sự bình đẳng, dân
chủ.

[caption id="attachment_32080" align="alignright" width="389"]
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Xương, Thanh Hóa) - Ảnh Minh Minh[/caption]

Mới tạo nên hệ thống pháp luật nhằm đem lại quyền bình đẳng cho mọi người.
Muốn có bình đẳng trong chính trị xã hội, cần có hai yếu tố cần thiết đó là “giáo
dục và vật chất”.

Điều căn bản thứ nhất là việc giáo dục phải bình đẳng, nghĩa là mọi người dân
được có quyền đến trường học tập, người tham gia công tác chính trị phải tài
giỏi và có đạo đức. Nếu thiếu một trong hai việc đó rất nguy hiểm đối với xã hội.

Thứ hai là vấn đề vật chất, có nghĩa là người làm chính trị không bị vật chất chi
phối.
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Ví dụ như các cuộc bầu cử lợi dụng vật chất làm tiền đề trong việc bầu cử để
tuyên truyền. Nó đã tổn hao tiền của mà còn dẫn đến không công bằng trong
việc cạnh tranh. Điều tốt nhất trong việc bầu cử nên cạnh tranh bằng quan
điểm quản lý xã hội đem lại phúc lợi cho xã hội. Chúng ta nghĩ rằng nếu dùng
vật chất để tranh giành công tác chính trị, điều đó biểu thị thái độ không công
bằng.

Đặc biệt, tư tưởng của Hồ Chí Minh đã vận dụng tinh thần về dân chủ. Đó là,
quyền làm chủ của nhân dân được khẳng định về mặt pháp luật. Quyền làm chủ
của các tầng lớp người trong xã hội được thực hiện trên cơ sở các hình thức sở
hữu mới về tư liệu sản xuất được thiết lập. Ruộng đất thuộc về nông dân, nhà
máy, xí nghiệp, do Nhà nước quản lý thông qua quyền làm chủ của công nhân.
Hồ Chí Minh là người xây dựng nền móng cho nền dân chủ.(6)

Hồ Chí Minh cho rằng, dân chủ có vai trò hết sức to lớn, là “chìa khóa vạn năng
để giải quyết mọi khó khăn”(7). Theo Người, dân chủ là cái quý nhất. Trong việc
xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì
dân.

Trong đó, đức Phật đã tuyên bố: “Không có giai cấp trong dòng máu, cùng đỏ
và nước mắt cùng mặn”. Thông qua lời nói này là một tiếng chuông báo động
làm thức tỉnh mọi tầng lớp mà phân chia giai cấp. Giáo lý Phật giáo không phân
biệt giàu sang hay bần tiện, màu da, tiếng nói và Ngài cũng nói “Ta là Phật đã
thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”.

Đây là tinh thần để thiết lập lên nền tảng dân chủ và mang tính bình đẳng. Phật
giáo rất coi trọng con người, vì mọi người đều có quyền bình đẳng và dân chủ,
xây dựng một xã hội không bạo động và đoàn kết. Phật giáo dạy con người có
đạo đức phải đủ hai phương diện đó là từ bi và trí tuệ. Nếu từ bi mà không có trí
tuệ là từ bi mù quáng, có thể dẫn đến tai hại cho bản thân cũng như xã hội. Có
trí tuệ mà không có từ bi thì trở thành một con người chuyện gì cũng dám làm.

Hiện nay, quốc gia nào sử dụng vũ lực, hay một yếu tố bất chính nào khác, có
mục đích làm lũng đoạn một quốc gia khác đó không phải là đạo đức trong
chính trị lành mạnh. Giữa các nước phải có sự bình đẳng giao lưu văn hoá, kinh
tế...nhưng chúng ta tôn trọng tập quán phong tục giữa các quốc gia, không nên
căn cứ trên phương diện những gì mình ưa thích mà lấy đó làm tiêu chuẩn, bắt
người khác phải tuân thủ theo. Chính điều đó gây nên sự xung đột bất hoà thiếu
dân chủ bình đẳng.

Từ đây chúng ta thấy rằng tự do của một nhà nước và tự do của tôn giáo là hai
lĩnh vực khác xa. Tự do của một nhà nước phải đi kèm điều luật. Tự do trong
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khuôn khổ mà nhà nước cho phép. Còn tự do Phật giáo không có một quy luật.
Phật giáo dựa trên bổn phận và trách nhiệm mình đã tạo ra với hành động và ý
nghĩ.
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